
ĐVT: đồng

CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao

85,573,900
01/03/24 Đồng nghiệp USG CMTX T3 4,600,000 90,173,900
03/03/24 Mua 7.7kg thịt nạc heo 639,100 89,534,800
03/03/24 Mua 5kg cà rốt 75,000 89,459,800
03/03/24 Mua 15kg gạo 240,000 89,219,800
03/03/24 Mua 2 kg rau ngò 30,000 89,189,800
03/03/24 Tiền củi điện nước 2 nồi 30,000 89,159,800
03/03/24 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 89,149,800
03/03/24 Mua hạt nêm 5,000 89,144,800
03/03/24 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 87,704,800
03/03/24 Mua 12kg bí đỏ 180,000 87,524,800
03/03/24 Mua 20kg gạo 320,000 87,204,800
03/03/24 Mua 12kg rau ngót 144,000 87,060,800
03/03/24 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 87,000,800
03/03/24 Mua dầu ăn 40,000 86,960,800
03/03/24 Mua muối + hạt nêm 48,000 86,912,800
03/03/24 Mua 5kg thịt gà 300,000 86,612,800
03/03/24 Mua 2kg rau má 40,000 86,572,800
03/03/24 Mua 4kg bí đỏ 60,000 86,512,800
03/03/24 Mua 4kg gạo 64,000 86,448,800
03/03/24 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 86,433,800
03/03/24 Mua bột ngọt, hạt nêm 10,000 86,423,800
03/03/24 Mua dầu ăn 10,000 86,413,800
03/03/24 Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3 2,600,000 89,013,800
10/03/24 Mua 7.5kg thịt nạc heo 637,500 88,376,300
10/03/24 Mua 5kg cà rốt 75,000 88,301,300

Tồn đầu tháng 03/2024
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Tồn



CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao
Ngày Chi tiết

Thu Chi 
Tồn

10/03/24 Mua 15kg gạo 240,000 88,061,300
10/03/24 Mua 2 kg rau ngò 30,000 88,031,300
10/03/24 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 88,021,300
10/03/24 Mua hạt nêm 5,000 88,016,300
10/03/24 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 86,576,300
10/03/24 Mua 12kg bí đỏ 180,000 86,396,300
10/03/24 Mua 20kg gạo 320,000 86,076,300
10/03/24 Mua 12kg rau ngót 144,000 85,932,300
10/03/24 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 85,872,300
10/03/24 Mua dầu ăn 40,000 85,832,300
10/03/24 Mua muối + hạt nêm 48,000 85,784,300
17/03/24 Mua 7.5kg thịt nạc heo 652,500 85,131,800
17/03/24 Mua 5kg cà rốt 75,000 85,056,800
17/03/24 Mua 15kg gạo 240,000 84,816,800
17/03/24 Mua 2 kg rau ngò 30,000 84,786,800
17/03/24 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 84,776,800
17/03/24 Mua hạt nêm 5,000 84,771,800
24/03/24 Mua 3kg thịt heo 300,000 84,471,800
24/03/24 Mua 2kg rau má 40,000 84,431,800
24/03/24 Mua 3kg bí đỏ 45,000 84,386,800
24/03/24 Mua 5kg gạo 80,000 84,306,800
24/03/24 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 84,291,800
24/03/24 Mua bột ngọt, hạt nêm 10,000 84,281,800
24/03/24 Mua dầu ăn 10,000 84,271,800
17/03/24 Mua 7.5kg thịt nạc heo 652,500 83,619,300
25/03/24 Mua 5kg cà rốt 75,000 84,196,800
25/03/24 Mua 15kg gạo 240,000 83,956,800



CMTX CMKTX NC Cư Pui NC Yang Mao
Ngày Chi tiết

Thu Chi 
Tồn

25/03/24 Mua 2 kg rau ngò 30,000 83,926,800
25/03/24 Mua 1 chai dầu ăn 10,000 83,916,800
25/03/24 Mua hạt nêm 5,000 83,911,800
31/03/24 Mua 16kg thịt nạc heo 1,440,000 82,471,800
31/03/24 Mua 12kg bí đỏ 180,000 82,291,800
31/03/24 Mua 20kg gạo 320,000 81,971,800
31/03/24 Mua 12kg rau ngót 144,000 81,827,800
31/03/24 Tiền củi điện nước 4 nồi 60,000 81,767,800
31/03/24 Mua dầu ăn 40,000 81,727,800
31/03/24 Mua muối + hạt nêm 48,000 81,679,800
31/03/24 Mua 3kg thịt heo 300,000 81,379,800
31/03/24 Mua 2kg rau má 40,000 81,339,800
31/03/24 Mua 3.5kg bí đỏ 52,500 81,287,300
31/03/24 Mua 5kg gạo 80,000 81,207,300
31/03/24 Tiền củi điện nước 1 nồi 15,000 81,192,300
31/03/24 Mua bột ngọt, hạt nêm 10,000 81,182,300
31/03/24 Mua dầu ăn 10,000 81,172,300

7,200,000 0 10,747,600 1,506,500
Tồn cuối tháng 03/2024 80,519,800

7,200,000 12,254,100


